TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA - SỞ GD&TT TỈNH ………………

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO 
LƯU HỌC SINH TỰ TÚC NĂM ……..
Số:          /HĐĐT/CĐSL/………….
Căn cứ Luật Giáo dục số: 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Qui chế quản lí người nước ngoài học tại Việt Nam; Quyết định số 3552/GDTT.CTSV/13 ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về Quy chế quản lý sinh viên Lào đi học tập tại nước ngoài; Hướng dẫn số 210/GDTT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc cử cán bộ, học sinh đi nâng cao trình độ tại nước CHXHCN Việt Nam bằng các nguồn vốn khác nhau;
Căn cứ văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGD-ĐT ngày 25/04/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Văn bản số: 1339/UBND-VX ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Thông báo số 1159-TB/TU ngày 24/5/2013 của Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La thông báo nhất trí chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo chế độ tự túc năm 2013-2014 và các năm tiếp theo tại trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ công văn số 818/UBND-VX ngày 08/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định về mức thu học phí đào tạo LHS Lào học theo chế độ tự túc;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND.
Căn cứ công văn số 818/UBND-VX ngày 08/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thu, chi kinh phí đào tạo đối với LHS Lào học theo chế độ tự túc.

Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày 29 và ngày 30/11/2011 của Đoàn công tác liên ngành tỉnh Sơn La với các tỉnh Luông Pha Bang, Hủa Phăn, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, Bò Kẹo.
Hôm nay, ngày …… tháng …. năm …….. tại trường Cao đẳng Sơn La gồm có các Bên tham gia dưới đây:

Bên A. Trường Cao đẳng Sơn La - Nước CHXHCN Việt Nam

1. Đại diện là Ông: …………………….
2. Chức vụ: ………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La

- Điện thoại 02123 874 298 - Fax 02123 774191
- E-mail: ………………………
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng Sơn La
- Tài khoản số: 41110000009233 - Mở tại BIDV Sơn La - Mã BIDVVNX

- Giấy ủy quyền số: ………../GUQ-CĐSL, ngày 
…………………… của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.
4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục: Đào tạo, bồi dưỡng đa ngành có trình độ cao đẳng trở xuống, liên kết đào tạo trình độ đại học với các trường đại học trong nước và nước ngoài.

5. Quyết định thành lập số: 1666/QĐ – BLĐTB&XH ngày 15 tháng 6 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên B. Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh ………………………. - Nước CHDCND Lào

1. Đại diện là Ông: ………………………
 - Chức vụ : …………………….
 - Quốc tịch: Lào

2. Địa chỉ trụ sở chính: Bản ……………………, huyện …………………, tỉnh ……………….
  - Điện thoại : ………………. hoặc ………………, Email : ………………..
3. Tài khoản số: ........................................................mở tại: ...............................................................
Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Nội dung, phạm vi hợp đồng
- Trường Cao đẳng Sơn La ký hợp đồng đào tạo cho Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Nậm Thà :

- Học Tiếng Việt: …………. lưu học sinh (có danh sách đính kèm)
Sau khi học xong tiếng Việt nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục học chuyên ngành theo đăng ký.
- Đối với lưu học sinh có nguyện vọng vào học tại Trường Cao đẳng Y Sơn La, Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh liên hệ và ký hợp đồng trực tiếp với trường Cao đẳng Y tế hoặc Đại học Tây Bắc.
Điều 2. Thời gian, địa điểm học, và năng lực đào tạo

1. Thời gian, địa điểm học
- Năm ………………: Học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sơn La.
- Năm ……………….: Học chuyên ngành tại trường Cao đẳng Sơn La đối với LHS đăng ký học trình độ trung cấp (đã tốt nghiệp THPT).
- Năm ……………….: Học chuyên ngành tại trường Cao đẳng Sơn La đối với LHS đăng ký học trình độ cao đẳng (đã tốt nghiệp THPT).
- Đối với lưu học sinh có nguyện vọng vào học tại Trường Cao đẳng Y Sơn La, Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh liên hệ và ký hợp đồng trực tiếp với trường Cao đẳng Y tế Sơn La.
2. Năng lực của trường Cao đẳng Sơn La 

Đã được phép tổ chức đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh, đào tạo cao đẳng chính quy, trung cấp chuyên nghiệp (có danh sách ngành nghề đính kèm).
3. Kết quả đạt được sau đào tạo
- Lưu học sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Việt (01 năm học) nếu đạt yêu cầu sẽ cấp Chứng chỉ tiếng Việt và được xét tuyển vào học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trung cấp tại nhà trường. 

- Lưu học sinh hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành (trình độ cao đẳng: 03 năm; trung cấp: 02 năm đối với LHS đã tốt nghiệp trung học phổ thông) nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp.
Điều 3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong thực hiện Hợp đồng

1. Trách nhiệm, nghĩa  vụ của Trường Cao đẳng Sơn La

- Tuyển sinh đúng Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành tại văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGD-ĐT ngày 25/04/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội;
- Quản lý lưu học sinh theo Thông tư 30/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Qui chế quản lí người nước ngoài học tại Việt Nam;
- Tổ chức giảng dạy tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành theo đúng quy chế và cấp văn bằng tốt nghiệp đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam;

- Thu kinh phí đào tạo theo mức quy định, cụ thể như sau:

+ Tiếng Việt và đào tạo cao đẳng
: 12.000.000 VNĐ/LHS/năm;
+ Đào tạo trung cấp


: 10.000.000 VNĐ/LHS/năm;
(mức thu vận dụng theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).
- Chi hỗ trợ cho lưu học sinh:

+ Hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong Ký túc xá Lưu học sinh Lào (phòng ở, giường nằm, tủ đựng quần áo, bàn ghế, trang thiết bị điện, nước).
+ Hỗ trợ tiền nước 3m3/người/tháng; hỗ trợ tiền điện 15kw/người/tháng.
+ Đóng bảo hiểm y tế để Lưu học sinh được khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm tại các Bệnh viện Việt Nam theo Luật bảo hiểm Việt Nam.

+ Chi hỗ trợ các khoản chi khác như tổ chức tết BunPiMay của Lào, tết Cổ truyền của Việt Nam, ngày Quốc khánh của hai nước, chi phí vui chơi giải trí, văn nghệ thể thao như Lưu học sinh được ngân sách tỉnh Sơn La đài thọ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh gửi học sinh sang đào tạo để quản lý lưu học sinh trong quá trình đào tạo. 

- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của lưu học sinh, nhà trường sẽ trình danh sách lưu học sinh diện tự túc của các tỉnh Bắc Lào có thành tích tốt đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Hiện nay theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 và Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:   
+ Kết quả rèn luyện và học tập đạt Xuất sắc: 13.200.000 VNĐ/LHS/năm học.  

+ Kết quả rèn luyện đạt Xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt Giỏi: 12.000.000 đồng/LHS/năm học.

+ Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt Khá: 3.600.000 đồng/LHS/năm học.

+ Đối với LHS có 02 năm học liền kề có kết quả rèn luyện đạt xuất sắc, kết quả học tập đạt từ giỏi trở lên và được tỉnh chủ quản đề nghị sẽ được xem xét chuyển sang diện ngân sách tỉnh Sơn La hỗ trợ (hoặc có thể thay đổi dựa theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La bản có hiệu lực).
2. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Nậm Thà
2.1. Thu thập hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển, thực hiện sơ tuyển theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Qui chế quản lí người nước ngoài học tại Việt Nam; Quyết định số 3552/GDTT.CTSV/13 ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về Quy chế quản lý sinh viên Lào đi học tập tại nước ngoài; Hướng dẫn số 210/GDTT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc cử cán bộ, học sinh đi nâng cao trình độ tại nước CHXHCN Việt Nam bằng các nguồn vốn khác nhau.
2.2. Báo cáo Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào quyết định cử LHS sang học tại Trường Cao đẳng Sơn La.

 2.3. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước Việt Nam, tỉnh Sơn La và Trường Cao đẳng Sơn La đối với lưu học sinh học theo hình thức tự túc tại Trường Cao đẳng Sơn La.

2.4. Hướng dẫn, giáo dục lưu học sinh học theo hình thức tự túc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nội quy, quy chế của Trường Cao đẳng Sơn La.

2.5. Gửi kết quả sơ tuyển danh sách kèm theo hồ sơ thí sinh trúng tuyển theo quy định, gồm các giấy tờ 01 bộ bằng tiếng Lào và 01 bộ bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận hoặc chứng thực, như sau:

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc cử học sinh đi học tại tỉnh Sơn La nước CHXHCN Việt Nam;
2. Quyết định của Tỉnh trưởng về việc cử học sinh đi học;
3. Bản gốc hoặc bản sao học bạ;
4. Bản sao Bằng tốt nghiệp trình độ tương ứng;
5. Sơ yếu lý lịch (ảnh 4x6 cm);

6. Giấy chứng nhận sức khỏe;
7. Giấy khai sinh;
8. Hộ chiếu;
2.6. Chuyển trả kinh phí đào tạo cho Trường Cao đẳng Sơn La theo Điều 6 của Hợp đồng này (trong trường hợp LHS nộp kinh phí đào tạo cho Nhà trường thông qua Sở Giáo dục Thể thao tỉnh) vào địa chỉ sau:

Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Sơn La

Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- Tài khoản số: 41110000009233 - Mở tại BIDV Sơn La - Mã BIDVVNX

2.7. Cử cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La để quản lý lưu học sinh và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng đào tạo.

3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Lưu học sinh

3.1. Hoàn thiện bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh theo quy định tại mục 2.5, Điều 3 của bản hợp đồng này.
3.2. Thực hiện đúng và đầy đủ qui định của Pháp luật Việt Nam và các qui chế, quy định của Trường Cao đẳng Sơn La (qui chế, qui định về học tập, sinh hoạt trong ký túc xá, về quản lý lưu học sinh người nước ngoài….). 

3.3. Về kinh phí và chi phí khác
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp kinh phí đào tạo theo quy định của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Nậm Thà hoặc nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính – trường Cao đẳng Sơn La.
- Tự lo tiền ăn, đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí phục vụ các nhân khác.

- Chuẩn bị đồ dùng và tư trang phục vụ sinh hoạt, học tập của cá nhân (giấy, vở, bút viết, chăn, màn, quần áo, dầy dép, xô, chậu…)
- Nếu lưu học sinh sử dụng điện, nước vượt quá định mức được nhà trường hỗ trợ về nước là 3m3 và điện là 15kw trong ký túc xá thì phải đóng thêm tiền điện, tiền nước (số tiền đóng thêm bằng số lượng điện nước dùng quá theo giá được Nhà nước Việt Nam và tỉnh Sơn La qui định).
3.4. Giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh hoạt và học tập

Những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà lưu học sinh không thể giải quyết thì phải đề đạt lên Giáo viên chủ nhiệm lớp, Khoa Đào tạo quốc tế hoặc phòng Công tác Học sinh sinh viên để được giải thích và giúp đỡ.

3.5. Khen thưởng, kỷ luật, vi phạm Pháp Luật Việt Nam

- Lưu học sinh đạt thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.
- Lưu học sinh vi phạm quy chế, quy định của nhà trường phải chịu hình thức kỷ luật theo Quy chế của trường Cao đẳng Sơn La, pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Về trách nhiệm phối hợp trong thực hiện 

- Hàng năm Trường Cao đẳng Sơn La và Sở Giáo dục - Thể thao tỉnh cử cán bộ có đủ thẩm quyền cùng làm việc để thông báo kết quả đã thực hiện, giải quyết các vấn đề vướng mắc và thống nhất kế hoạch, nội dung hợp tác đào tạo tiếp theo. 

- Thời gian và địa điểm làm việc do hai bên thống nhất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và thông báo cho nhau trước một tháng.

Điều 5. Thời hạn hợp đồng.
Thời hạn hợp đồng đào tạo này được ký là 4 năm kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày 30/07/……..
Điều 6. Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán.
1. Giá trị hợp đồng: 
- Học Tiếng Việt: 
……………LHS x 12.000.000 VND/LHS/năm x 1 năm 
= ………………. VND

(Bằng chữ: ……………………………….)
- Học chuyên ngành (theo số lượng cụ thực tế):
Trình độ Trung cấp: 10.000.000 VNĐ/LHS x 2 năm. 

Trình độ Cao đẳng: 12.000.000 VNĐ/LHS x 3 năm. 
2. Thời hạn và phương thức thanh toán 

Tiền học phí của Lưu học sinh Lào sẽ nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính trường Cao đẳng Sơn La hàng năm (thời điểm nộp tiền trước 31/12 hàng năm, có thể thanh toán thành 02 đợt/năm tháng 10 và tháng 04 hàng năm, mỗi đợt nộp tương đương 50% mức học phí/năm của lưu học sinh).
Điều 7. Cam kết thực hiện

Các Bên tham gia Hợp đồng đào tạo cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, kết thúc hợp đồng
- Hợp đồng đào tạo này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn chỉ khi một trong hai Bên không thể tiếp tục thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong hợp đồng do một trong hai Bên gặp khó khăn bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

- Hợp đồng đào tạo này có thể chấm dứt hiệu lực khi hai Bên đã hoàn thành những Điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. 

Điều 9. Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng đào tạo này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và qui định của Trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 10. Hợp đồng đào tạo có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia đào tạo .

Điều 11. Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng đào tạo hoặc phát sinh từ Hợp đồng, trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết thỏa đáng.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ là cơ sở để các bên đào tạo cùng thực hiện.

Điều 12. Hợp đồng đào tạo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13. Hợp đồng đào tạo này được ký ngày 04 tháng 10 năm ………. tại Trường Cao đẳng Sơn La, gồm 8 bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng Lào (mỗi Bên giữ 4 bản).

Cả hai bản tiếng Việt và tiếng Lào đều có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

………………………..
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